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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Thế nào là tôn trọng sự thật?
A. Là bịa đặt, vu khống, nói xấu về người khác.
B. Là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế.
C. Là cương quyết bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng.
D. Là giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, họa nạn. 
Câu 2. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.		B. Thường làm mất lòng người khác.
C. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.	D. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện biết tôn trọng sự thật?
A. Đồng tình, bao che những hành động sai trái.
B. Không cần làm gì vì nó là đức tính sẵn có của mỗi người.
C. Biết phê phán những hành động sai trái.
D. Thường xuyên nói dối thầy cô, bạn bè.
Câu 4. Thế nào là siêng năng?
A. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc hết mình.
B. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
C. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự trung thực làm việc hết mình, chăm chỉ, đều đặn.
D. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, không ngại khó khăn, thử thách.
Câu 5. Việc không siêng năng, kiên trì trong học tập và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.		B. Tương lai phía trước sẽ gặp khó khăn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.		D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 6. Để thực hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong học tập, chúng ta cần phải làm như thế nào?
A. Làm được đến đâu hay đến đó.
B. Mỗi khi gặp khó, luôn nghĩ ngay đến người khác để nhờ giúp đỡ.
C. Học tập một cách thường xuyên, đều đặn.
D. Chỉ chọn những việc dễ để làm.
Câu 7. Tự lập là gì?
A. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
B. Tự lập là làm các công việc của mình khi được người khác nhắc nhở.
C. Tự lập là tự làm bài tập của mình.
D. Tự hoàn thiện những công việc cá nhân của mình.
Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
C. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
D. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Câu 9. Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập?
A. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
B. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.
C. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, không dựa dẫm vào người khác.
D. Nỗ lực học tập, làm việc, không trông chờ vào may rủi.
Câu 10. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là biểu hiện của tính tự lập?
A. Nga đi học về thường vứt cặp sách lung tung sau đó mẹ phải đi dọn.
B. Nam thường mang bài tập đến lớp mượn của các bạn cùng lớp chép cho nhanh.
C. Khoa sau khi đi đá bóng về luôn tự giặt sạch quần áo và giày đá bóng của mình không để mẹ phải giặt.
D. Cả 3 bạn trên đều là người có tính tự lập
Câu 11. Câu tục ngữ: "Mưa lâu thấm đất" nói về phẩm chất nào sau đây?
A. Siêng năng, kiên trì.		B. Giản dị.		C. Khiêm tốn.		D. Giản dị
Câu 12. Hành vi nào sau đây trái với ngược với siêng năng, kiên trì?
A. Luôn thực hiện công việc một cách chăm chỉ, đều đặn.
B. Luôn đùn đẩy công việc cho người khác.
C. Luôn tự giác làm việc.
D. Luôn làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 13. Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính trung thực.			B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính khiêm tốn.			D. Đức tính thật thà.
Câu 14. Hành vi nào sau đây không biết tôn trọng sự thật?
A. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.
B. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
C. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 15. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải, tránh oan sai, nhầm lẫn.
B. Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
C. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi và có thể bị trả thù.
D. Tôn trọng sự thật giúp tâm hồn than thản, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 16. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?
A. Không ai biết thì không nói sự thật.		B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.
C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.		D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.
Câu 17. Câu tục ngữ: “Đầu người nào tóc người ấy” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết. 		B. Trung thực.		C. Tự lập.		D. Tiết kiệm.
Câu 18. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
Câu 19. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở.	B. Khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm.
C. Nhà có điều kiện thì không cần học nhiều.	D. Tự mình hoàn thiện các công việc được giao.
Câu 20. Hành động nào dưới đây không biểu hiện của đức tính tự lập?
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V luôn cố gắng tự giải quyết bằng năng lực của bản thân.
D. Làm việc nhóm T luôn tự giác hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Câu 21. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép của bạn bên cạnh. Hành động của N, thể hiện bạn là người 
A. Kiên trì.		B. Lười biếng.		C. Chăm chỉ.		D. Vô tâm.
Câu 22. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Đức tính trung thực.		B. Đức tính siêng năng.
C. Đức tính tiết kiệm.		D. Đức tính siêng năng, kiên trì.
Câu 23. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
Câu 24. Trên đường đi học, Thùy đã nhặt được chiếc ví, trong đó có các giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng. Nếu em là Thùy em sẽ:
A. Giữ số tiền đó.						B. Đem tặng cho người nghèo.
C. Mang đến công an để trả lại cho người mất.		D. Để lại chỗ cũ, không cầm.
Câu 25. Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
B. Coi như không biết.
C. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.
D. Nói với cô giáo để bạn bị kỉ luật..
Câu 26. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì?
A. H là người tự lập.			B. H là người ỷ lại.
C. H là người tự tin.			D. H là người tự ti.
Câu 27. K luôn nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa, nên giờ tớ chỉ việc ăn và chơi”. Vì thế kết quả học tập của K rất thấp, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Việc làm này của K thể hiện bạn là người như thế nào?
A. Bạn K là người tự lập.		B. Bạn K là người ích kỷ.
C. Bạn K là người ỷ lại.		D. Bạn K là người tự tin.
Câu 28. Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập.		B. Tự chủ.		C. Tự tin.		D. Dũng cảm.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk184458082]Câu 1. (1 điểm). Em hiểu câu ca dao “Dù cho đất trời đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân để thể hiện tôn trọng sự thật trong học tập hoặc trong cuộc sống?
Câu 2. (2 điểm).
Cho tình huống sau: Mặc dù nhà ngay cạnh trường nhưng bố mẹ vẫn phải đưa đón An đi học. Thấy vậy, Hải hỏi: “Sao cậu không tự đi học?”. An trả lời: “Mình là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ không chăm mình thì chăm ai. Mình học lớp 6, bố mẹ chăm như vậy là đương nhiên”.
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với hành động của bạn An không? Vì sao?
b. Nếu là Hải, em sẽ làm gì trong tình huống này?


-----------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt----------------------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.		B. Thường làm mất lòng người khác.
C. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.	D. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
Câu 2. Thế nào là tôn trọng sự thật?
A. Là bịa đặt, vu khống, nói xấu về người khác.
B. Là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế.
C. Là cương quyết bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng.
D. Là giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, họa nạn. 
Câu 3. Thế nào là siêng năng?
A. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc hết mình.
B. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
C. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự trung thực làm việc hết mình, chăm chỉ, đều đặn.
D. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, không ngại khó khăn, thử thách.
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện biết tôn trọng sự thật?
A. Đồng tình, bao che những hành động sai trái.
B. Không cần làm gì vì nó là đức tính sẵn có của mỗi người.
C. Biết phê phán những hành động sai trái.
D. Thường xuyên nói dối thầy cô, bạn bè.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
C. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
D. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập?
A. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
B. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.
C. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, không dựa dẫm vào người khác.
D. Nỗ lực học tập, làm việc, không trông chờ vào may rủi.
Câu 7. Việc không siêng năng, kiên trì trong học tập và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.		B. Tương lai phía trước sẽ gặp khó khăn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.		D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 8. Để thực hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong học tập, chúng ta cần phải làm như thế nào?
A. Làm được đến đâu hay đến đó.
B. Mỗi khi gặp khó, luôn nghĩ ngay đến người khác để nhờ giúp đỡ.
C. Học tập một cách thường xuyên, đều đặn.
D. Chỉ chọn những việc dễ để làm.
Câu 9. Tự lập là gì?
A. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
B. Tự lập là làm các công việc của mình khi được người khác nhắc nhở.
C. Tự lập là tự làm bài tập của mình.
D. Tự hoàn thiện những công việc cá nhân của mình.
Câu 10. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là biểu hiện của tính tự lập?
A. Nga đi học về thường vứt cặp sách lung tung sau đó mẹ phải đi dọn.
B. Nam thường mang bài tập đến lớp mượn của các bạn cùng lớp chép cho nhanh.
C. Khoa sau khi đi đá bóng về luôn tự giặt sạch quần áo và giày đá bóng của mình không để mẹ phải giặt.
D. Cả 3 bạn trên đều là người có tính tự lập
Câu 11. Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính trung thực.			B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính khiêm tốn.			D. Đức tính thật thà.
Câu 12. Hành vi nào sau đây không biết tôn trọng sự thật?
A. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.
B. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
C. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 13. Câu tục ngữ: "Mưa lâu thấm đất" nói về phẩm chất nào sau đây?
A. Siêng năng, kiên trì.		B. Giản dị.		C. Khiêm tốn.		D. Giản dị
Câu 14. Hành vi nào sau đây trái với ngược với siêng năng, kiên trì?
A. Luôn thực hiện công việc một cách chăm chỉ, đều đặn.
B. Luôn đùn đẩy công việc cho người khác.
C. Luôn tự giác làm việc.
D. Luôn làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 15. Câu tục ngữ: “Đầu người nào tóc người ấy” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết. 		B. Trung thực.		C. Tự lập.		D. Tiết kiệm.
Câu 16. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
Câu 17. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở.	B. Khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm.
C. Nhà có điều kiện thì không cần học nhiều.	D. Tự mình hoàn thiện các công việc được giao.
Câu 18. Hành động nào dưới đây không biểu hiện của đức tính tự lập?
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V luôn cố gắng tự giải quyết bằng năng lực của bản thân.
D. Làm việc nhóm T luôn tự giác hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Câu 19. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải, tránh oan sai, nhầm lẫn.
B. Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
C. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi và có thể bị trả thù.
D. Tôn trọng sự thật giúp tâm hồn than thản, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 20. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?
A. Không ai biết thì không nói sự thật.		B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.
C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.		D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.
Câu 21. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Đức tính trung thực.		B. Đức tính siêng năng.
C. Đức tính tiết kiệm.		D. Đức tính siêng năng, kiên trì.
Câu 22. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép của bạn bên cạnh. Hành động của N, thể hiện bạn là người 
A. Kiên trì.		B. Lười biếng.		C. Chăm chỉ.		D. Vô tâm.
Câu 23. Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
B. Coi như không biết.
C. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.
D. Nói với cô giáo để bạn bị kỉ luật..
Câu 24. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì?
A. H là người tự lập.			B. H là người ỷ lại.
C. H là người tự tin.			D. H là người tự ti.
Câu 25. K luôn nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa, nên giờ tớ chỉ việc ăn và chơi”. Vì thế kết quả học tập của K rất thấp, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Việc làm này của K thể hiện bạn là người như thế nào?
A. Bạn K là người tự lập.		B. Bạn K là người ích kỷ.
C. Bạn K là người ỷ lại.		D. Bạn K là người tự tin.
Câu 26. Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập.		B. Tự chủ.		C. Tự tin.		D. Dũng cảm.
Câu 27. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
Câu 28. Trên đường đi học, Thùy đã nhặt được chiếc ví, trong đó có các giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng. Nếu em là Thùy em sẽ:
A. Giữ số tiền đó.						B. Đem tặng cho người nghèo.
C. Mang đến công an để trả lại cho người mất.		D. Để lại chỗ cũ, không cầm.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Em hiểu câu ca dao “Dù cho đất trời đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân để thể hiện tôn trọng sự thật trong học tập hoặc trong cuộc sống?
Câu 2. (2 điểm).
Cho tình huống sau: Nhà Hương ở gần trường nhưng bạn rất hay đi học muộn. Khi lớp trưởng hỏi lí do, Hương luôn trả lời: “Tại bố mẹ không gọi mình dậy sớm”.
Câu hỏi : 
a.  Em có đồng tình với Hương không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Hương thì em sẽ khuyên bạn điều gì?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Để thực hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong học tập, chúng ta cần phải làm như thế nào?
A. Làm được đến đâu hay đến đó.
B. Mỗi khi gặp khó, luôn nghĩ ngay đến người khác để nhờ giúp đỡ.
C. Học tập một cách thường xuyên, đều đặn.
D. Chỉ chọn những việc dễ để làm.
Câu 2. Tự lập là gì?
A. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
B. Tự lập là làm các công việc của mình khi được người khác nhắc nhở.
C. Tự lập là tự làm bài tập của mình.
D. Tự hoàn thiện những công việc cá nhân của mình.
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
C. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
D. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập?
A. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
B. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.
C. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, không dựa dẫm vào người khác.
D. Nỗ lực học tập, làm việc, không trông chờ vào may rủi.
Câu 5. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là biểu hiện của tính tự lập?
A. Nga đi học về thường vứt cặp sách lung tung sau đó mẹ phải đi dọn.
B. Nam thường mang bài tập đến lớp mượn của các bạn cùng lớp chép cho nhanh.
C. Khoa sau khi đi đá bóng về luôn tự giặt sạch quần áo và giày đá bóng của mình không để mẹ phải giặt.
D. Cả 3 bạn trên đều là người có tính tự lập
Câu 6. Thế nào là tôn trọng sự thật?
A. Là bịa đặt, vu khống, nói xấu về người khác.
B. Là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế.
C. Là cương quyết bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng.
D. Là giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, họa nạn. 
Câu 7. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.		B. Thường làm mất lòng người khác.
C. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.	D. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện biết tôn trọng sự thật?
A. Đồng tình, bao che những hành động sai trái.
B. Không cần làm gì vì nó là đức tính sẵn có của mỗi người.
C. Biết phê phán những hành động sai trái.
D. Thường xuyên nói dối thầy cô, bạn bè.
Câu 9. Thế nào là siêng năng?
A. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc hết mình.
B. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
C. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự trung thực làm việc hết mình, chăm chỉ, đều đặn.
D. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, không ngại khó khăn, thử thách.
Câu 10. Việc không siêng năng, kiên trì trong học tập và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.		B. Tương lai phía trước sẽ gặp khó khăn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.		D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 11. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?
A. Không ai biết thì không nói sự thật.		B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.
C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.		D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.
Câu 12. Câu tục ngữ: “Đầu người nào tóc người ấy” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết. 		B. Trung thực.		C. Tự lập.		D. Tiết kiệm.
Câu 13. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
Câu 14. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở.	B. Khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm.
C. Nhà có điều kiện thì không cần học nhiều.	D. Tự mình hoàn thiện các công việc được giao.
Câu 15. Hành động nào dưới đây không biểu hiện của đức tính tự lập?
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V luôn cố gắng tự giải quyết bằng năng lực của bản thân.
D. Làm việc nhóm T luôn tự giác hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Câu 16. Câu tục ngữ: "Mưa lâu thấm đất" nói về phẩm chất nào sau đây?
A. Siêng năng, kiên trì.		B. Giản dị.		C. Khiêm tốn.		D. Giản dị
Câu 17. Hành vi nào sau đây trái với ngược với siêng năng, kiên trì?
A. Luôn thực hiện công việc một cách chăm chỉ, đều đặn.
B. Luôn đùn đẩy công việc cho người khác.
C. Luôn tự giác làm việc.
D. Luôn làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 18. Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính trung thực.			B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính khiêm tốn.			D. Đức tính thật thà.
Câu 19. Hành vi nào sau đây không biết tôn trọng sự thật?
A. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.
B. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
C. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 20. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải, tránh oan sai, nhầm lẫn.
B. Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
C. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi và có thể bị trả thù.
D. Tôn trọng sự thật giúp tâm hồn than thản, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 21. Trên đường đi học, Thùy đã nhặt được chiếc ví, trong đó có các giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng. Nếu em là Thùy em sẽ:
A. Giữ số tiền đó.						B. Đem tặng cho người nghèo.
C. Mang đến công an để trả lại cho người mất.		D. Để lại chỗ cũ, không cầm.
Câu 22. Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
B. Coi như không biết.
C. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.
D. Nói với cô giáo để bạn bị kỉ luật..
Câu 23. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì?
A. H là người tự lập.			B. H là người ỷ lại.
C. H là người tự tin.			D. H là người tự ti.
Câu 24. K luôn nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa, nên giờ tớ chỉ việc ăn và chơi”. Vì thế kết quả học tập của K rất thấp, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Việc làm này của K thể hiện bạn là người như thế nào?
A. Bạn K là người tự lập.		B. Bạn K là người ích kỷ.
C. Bạn K là người ỷ lại.		D. Bạn K là người tự tin.
Câu 25. Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập.		B. Tự chủ.		C. Tự tin.		D. Dũng cảm.
Câu 26. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép của bạn bên cạnh. Hành động của N, thể hiện bạn là người 
A. Kiên trì.		B. Lười biếng.		C. Chăm chỉ.		D. Vô tâm.
Câu 27. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Đức tính trung thực.		B. Đức tính siêng năng.
C. Đức tính tiết kiệm.		D. Đức tính siêng năng, kiên trì.
Câu 28. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Em hiểu câu ca dao “Dù cho đất trời đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân để thể hiện tôn trọng sự thật trong học tập hoặc trong cuộc sống?
Câu 2. (2 điểm).
Cho tình huống sau: Hùng suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi việc Hùng thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, Hùng thường mua đồ ăn mời các bạn để được nhìn bài khi tới giờ kiểm tra. Trong hoạt động tập thể, lớp phân công việc gì Hùng cũng từ chối hoặc nhờ các bạn trong tổ, nhóm làm giúp mình. Nhiều lần như vậy, lớp trưởng góp ý thì Hùng nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa!”
Câu hỏi : 
a.  Em có đồng tình với lời nói và việc làm của Hùng không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Hùng thì em sẽ khuyên bạn điều gì?
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Thế nào là tôn trọng sự thật?
A. Là bịa đặt, vu khống, nói xấu về người khác.
B. Là công nhận cái có thật, đã và đang diễn ra trong thực tế.
C. Là cương quyết bảo vệ ý kiến cá nhân đến cùng.
D. Là giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, họa nạn. 
Câu 2. Tự lập là gì?
A. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
B. Tự lập là làm các công việc của mình khi được người khác nhắc nhở.
C. Tự lập là tự làm bài tập của mình.
D. Tự hoàn thiện những công việc cá nhân của mình.
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
B. Dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
C. Luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
D. Không trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây trái với tự lập?
A. Ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
B. Tự chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân.
C. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, không dựa dẫm vào người khác.
D. Nỗ lực học tập, làm việc, không trông chờ vào may rủi.
Câu 5. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào là biểu hiện của tính tự lập?
A. Nga đi học về thường vứt cặp sách lung tung sau đó mẹ phải đi dọn.
B. Nam thường mang bài tập đến lớp mượn của các bạn cùng lớp chép cho nhanh.
C. Khoa sau khi đi đá bóng về luôn tự giặt sạch quần áo và giày đá bóng của mình không để mẹ phải giặt.
D. Cả 3 bạn trên đều là người có tính tự lập
Câu 6. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.		B. Thường làm mất lòng người khác.
C. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.	D. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
Câu 7. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện biết tôn trọng sự thật?
A. Đồng tình, bao che những hành động sai trái.
B. Không cần làm gì vì nó là đức tính sẵn có của mỗi người.
C. Biết phê phán những hành động sai trái.
D. Thường xuyên nói dối thầy cô, bạn bè.
Câu 8. Thế nào là siêng năng?
A. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc hết mình.
B. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
C. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự trung thực làm việc hết mình, chăm chỉ, đều đặn.
D. Là đức tính của con người biểu hiện ở sự chăm chỉ, cần mẫn, làm việc hết mình, không ngại khó khăn, thử thách.
Câu 9. Việc không siêng năng, kiên trì trong học tập và lao động sẽ mang lại hậu quả gì?
A. Dễ dàng thành công trong cuộc sống.		B. Tương lai phía trước sẽ gặp khó khăn.
C. Trở thành người có ích cho xã hội.		D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa.
Câu 10. Để thực hiện đức tính siêng năng, kiên trì trong học tập, chúng ta cần phải làm như thế nào?
A. Làm được đến đâu hay đến đó.
B. Mỗi khi gặp khó, luôn nghĩ ngay đến người khác để nhờ giúp đỡ.
C. Học tập một cách thường xuyên, đều đặn.
D. Chỉ chọn những việc dễ để làm.
Câu 11. Hành vi nào sau đây không biết tôn trọng sự thật?
A. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.
B. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
C. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
D. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
Câu 12. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải, tránh oan sai, nhầm lẫn.
B. Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng, gắn kết với nhau hơn.
C. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi và có thể bị trả thù.
D. Tôn trọng sự thật giúp tâm hồn than thản, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 13. Câu tục ngữ: "Mưa lâu thấm đất" nói về phẩm chất nào sau đây?
A. Siêng năng, kiên trì.		B. Giản dị.		C. Khiêm tốn.		D. Giản dị
Câu 14. Hành vi nào sau đây trái với ngược với siêng năng, kiên trì?
A. Luôn thực hiện công việc một cách chăm chỉ, đều đặn.
B. Luôn đùn đẩy công việc cho người khác.
C. Luôn tự giác làm việc.
D. Luôn làm việc thường xuyên, đều đặn.
Câu 15. Sếc – xpia đã từng nói: “Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”. Câu nói đó nói đến điều gì?
A. Đức tính trung thực.			B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính khiêm tốn.			D. Đức tính thật thà.
Câu 16. Câu tục ngữ: “Đầu người nào tóc người ấy” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết. 		B. Trung thực.		C. Tự lập.		D. Tiết kiệm.
Câu 17. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về biểu hiện của sự thật?
A. Không ai biết thì không nói sự thật.		B. Chỉ cần trung thực với cấp trên là đủ.
C. Không chấp nhận sự giả tạo, lừa dối.		D. Nói bí mật của người khác cho bạn nghe.
Câu 18. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tự lập?
A. Chỉ học bài cũ khi bị cô giáo nhắc nhở.	B. Khi mẹ nhắc nhở mới giặt quần áo, nấu cơm.
C. Nhà có điều kiện thì không cần học nhiều.	D. Tự mình hoàn thiện các công việc được giao.
Câu 19. Hành động nào dưới đây không biểu hiện của đức tính tự lập?
A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V luôn cố gắng tự giải quyết bằng năng lực của bản thân.
D. Làm việc nhóm T luôn tự giác hoàn thành những nhiệm vụ được giao.
Câu 20. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
Câu 21. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép của bạn bên cạnh. Hành động của N, thể hiện bạn là người 
A. Kiên trì.		B. Lười biếng.		C. Chăm chỉ.		D. Vô tâm.
Câu 22. Trên đường đi học, Thùy đã nhặt được chiếc ví, trong đó có các giấy tờ tùy thân và 2 triệu đồng. Nếu em là Thùy em sẽ:
A. Giữ số tiền đó.						B. Đem tặng cho người nghèo.
C. Mang đến công an để trả lại cho người mất.		D. Để lại chỗ cũ, không cầm.
Câu 23. Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu trong giờ. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
B. Coi như không biết.
C. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.
D. Nói với cô giáo để bạn bị kỉ luật..
Câu 24. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn H giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện điều gì?
A. H là người tự lập.			B. H là người ỷ lại.
C. H là người tự tin.			D. H là người tự ti.
Câu 25. K luôn nói: “Gia đình tớ rất giàu, bố mẹ tớ đã chuẩn bị sẵn cả tương lai cho tớ rồi! Tớ không cần phải khổ sở, vất vả học hành nữa, nên giờ tớ chỉ việc ăn và chơi”. Vì thế kết quả học tập của K rất thấp, thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. Việc làm này của K thể hiện bạn là người như thế nào?
A. Bạn K là người tự lập.		B. Bạn K là người ích kỷ.
C. Bạn K là người ỷ lại.		D. Bạn K là người tự tin.
Câu 26. Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì?
A. Tự lập.		B. Tự chủ.		C. Tự tin.		D. Dũng cảm.
Câu 27. V có cân nặng nhiều hơn so với các bạn cùng trang lứa. Được mọi người góp ý, V dạy sớm tập thể dục. Có những hôm trời mùa đông giá lạnh, V vẫn không bỏ buổi tập nào. Bên cạnh đó, V thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống khoa học như: hạn chế ăn đồ ngọt, ăn ít tinh bột, ăn nhiều rau xanh, hoa quả,… Nhờ vậy, V đã giảm cân và có ngoại hình cân đối. Việc làm của V thể hiên đức tính nào dưới đây?
A. Đức tính trung thực.		B. Đức tính siêng năng.
C. Đức tính tiết kiệm.		D. Đức tính siêng năng, kiên trì.
Câu 28. H dự định đăng kí tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức. Nhưng H lo lắng vì vốn từ vựng tiếng Anh của mình còn hạn chế nên đắn đo không biết có nên dự thi hay không. Trong trường hợp này, nếu em là bạn của H em sẽ làm gì?
A. Bảo bạn đừng thi, vì học tiếng Anh khó sẽ vất vả.
B. Khuyên bạn kiên trì, chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày.
C. Mặc kệ, vì đấy là lựa chọn của bạn mình không liên quan.
D. Đi nói xấu bạn, học không giỏi mà thích thể hiện.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm). Em hiểu câu ca dao “Dù cho đất trời đổi thay/ Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời” muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì? Em hãy nêu 2 việc làm của bản thân để thể hiện tôn trọng sự thật trong học tập hoặc trong cuộc sống?
Câu 2. (2 điểm).
Cho tình huống sau: Lên lớp 6, Thuận cho rằng mình đã lớn nên có thể tự quyết định mọi việc mà không cần hỏi ý kiến của bố mẹ. Có lần Thuận cùng một số bạn trốn bố mẹ để đi chơi xa ở một khu du lịch sinh thái.
Câu hỏi : 
a. Em có đồng tình với Thuận không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Thuận thì em sẽ khuyên bạn điều gì?

-----------------------------------------------Chúc các con làm bài tốt----------------------------------------


